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I. Công bố trong nước: 

Stt
Tên bài báo (Không viết 

in hoa)

Tác giả (Hiển 

thị thứ tự như 

trên bài báo)

Tác giả của 

TNUS (Tên 

tác giả thuộc 

trường)

Tên tạp chí 

(Đầy đủ)

Cơ quan 

xuất bản

Loại

 (Tạp chí/

Kỷ yếu)

Điểm 

công 

trình

Lĩnh vực 

(toán học, 

hóa học, Y-

Sinh…)

Chỉ số 

ISSN/

ISBN

Ngày Print Số
Quyển 

số

pages  (Từ 

trang - đến 

trang)

Là sản 

phẩm của 

đề tài (Mã 

đề tài do 

TNUS 

quản lý)

Doi 

(Nếu 

có)

Ghi chú

(Là tác 

giả chính 

hay đồng 

tác giả)

1

Tục lệ cưới hỏi truyền 

thống ở châu Thoát 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Đàm Thị Uyên - 

Đỗ Hằng Nga
Đỗ Hằng Nga

Văn hóa 

nghệ thuật

Bộ 

VHTT&DL
Tạp chí 0,75

Khoa học xã  

hội nhân văn

0866-

8655
01/10/2019 424 61-65

Đồng tác 

giả

2

Xây dựng nông thôn 

mới ở tỉnh Bắc Giang 

(2010 – 2019)

Ts. Nguyễn Thị 

Vân, Ts. 

Dương Thị 

Huyền

Ts. Dương 

Thị Huyền

Lịch sử 

Đảng

Viện lịch sử 

Đảng
Tạp chí 1.0 KHXH ISSN 01/05/2020 354 112- 117

Đồng tác 

giả

3

Khởi nghĩ giành chính 

quyền ở Thái Nguyên 

trong Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945

Đặng Văn Duy
Đặng Văn 

Duy

Lịch sử 

quân sự

Viện Lịch sử 

quân sự, Bộ 

quốc phòng

Tạp chí 0,75 Lịch sử

ISSN 

2588-

1310

Thg8-19 332 62-65
Tác giả 

chính
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4

Hoạt động thăm dò kim 

loại của tư bản Pháp ở 

Lào Cai cuối thế kỉ XIX 

đầu thế kỉ XX

Nguyễn Đại 

Đồng

Nguyễn Đại 

Đồng

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ - Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Thái 

Nguyên
Tạp chí 0,5 KHXH ISSN 22/05/2020 225 7 107-113

sản phẩm 

của đề tài 

khoa 

học&công 

nghệ cấp 

Đại học 

mã số 

ĐH2017-

TN06-11 

do tác giả 

là chủ 

nhiệm đề 

Tác giả 

chính

5

Tư bản Pháp khai thác 

than chì (Graphites) ở 

Lào Cai (1924 – 1928) 

Nguyễn Đại 

Đồng

Nguyễn Đại 

Đồng

Tạp chí 

Khoa học 

và Công 

nghệ - Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học Thái 

Nguyên
Tạp chí 0,5 KHXH ISSN 22/05/2020 225 7 605-609

sản phẩm 

của đề tài 

khoa 

học&công 

nghệ cấp 

Đại học 

mã số 

ĐH2017-

TN06-11 

do tác giả 

là chủ 

nhiệm đề 

Tác giả 

chính

6

Công tác tuyên truyền 

thực hiện xây dựng 

nông thôn mới cấp xã ở 

tỉnh Lào Cai (2012 - 

2018)

Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu
Lịch sử 

Đảng

iện lịch sử 

Đảng - Học 

viện Chính 

trị quốc gia 

Hồ Chí 

Minh

Tạp chí 1 KHXH ISSN 28/08/2019 345 4 94-98
Tác giả 

chính

II. Sách

Stt

Là sản 

phẩm của 

đề tài (nếu 

có )

Loại sách
Số 

trang

Ghi chú

(Là chủ 

biên hay 

thành 

viên)

1
B2017-

TNA - 53

Chuyên 

khảo
280

Tác giả 

độc lập

2 Không
Chuyên 

khảo
280 Chủ biên

3
Lịch sử Đảng bộ xã Yên 

Thổ
Không

Chuyên 

khảo
280 Chủ biên

4 Không
Tham 

khảo
187 Chủ biên

Khoa học xã hội và 

nhân văn

Đỗ Hằng Nga (Chủ biên),  Dương Minh 

Nhật, Mai Thị Hồng Vĩnh
Đại học Thái Nguyên 2020

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 9 – 

Phần lịch sử thế giới từ 1945 đến nay
Ts. Dương Thị Huyền, Nguyễn Nghĩa Lộc KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Tên sách Tác giả, Nhóm tác giả Lĩnh vực Nhà xuất bản Ngày xuất bản

2019

2020

Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Vùng đất Phổ Yên qua một số tư liệu trước năm 1945

Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Mục

Đỗ Hằng Nga

Đỗ Hằng Nga (Chủ biên), Dương Minh 

Nhật, Mai Thị Hồng Vĩnh

Khoa học xã hội và 

nhân văn

Khoa học xã hội và 

nhân văn



5 Không
Tham 

khảo
320 Chủ biên

6 Không
Tham 

khảo
220 Chủ biên

7
Tham 

khảo
303 Chủ biên

8
Tham 

khảo
273 Chủ biên

9
Tham 

khảo
276 Chủ biên

8
Tham 

khảo
303

Thành 

viên

III. Đề tài 

KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Mai 1946 - 2019. Đoàn Thị Yến KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Lịch sử Đảng bộ xã Mai Lạp 1946 - 2019. Đoàn Thị Yến

Đoàn Thị Yến - Nguyễn Minh Tuấn KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Bài tập so sánh Ts. Dương Thị Huyền KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Lịch sử Đảng bộ xã Quyết Thắng 1946 - 2018.

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 9 – Phần lịch sử Việt 

Nam từ 1919 đến nay

Ts. Dương Thị Huyền, Ts. Nguyễn Thị 

Vân
KHXH Đại học Thái Nguyên 2020

Lịch sử Đảng bộ xã Quyết Thắng 1946 - 2018. Đoàn Thị Yến - Nguyễn Minh Tuấn KHXH Đại học Thái Nguyên 2020



Stt

1

2

3

4

Ts. Dương Thị Huyền 

Đặng Văn Duy

Nguyễn Đại Đồng

Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế 

kỷ XVI- XVII và những mối liên hệ với Đại Việt

Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại 

trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai 

(1888 – 1939) 

Tục lệ xã hội khu vực miền núi phía Bắc qua sử liệu 

hương ước trước năm 1945
Đỗ Hằng Nga

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan quản lý

Đại học Thái Nguyên

Mã số Năm thực hiện

2017-2019 (đã nghiệm thu)B2017-TNA - 53

Đại học Thái Nguyên

Viện Khoa học Công nghệ - Đại học Thái 

Nguyên

Đại học Thái Nguyên

2019- 2020

2019- 2020

2017

ĐH2019-TN06-03

CS2019-VKHCN 03-

03

ĐH2017-TN06-11 
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